
 

Kính gửi: Quý nhà cung cấp.  

 
 

Trường Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch đang triển khai dự toán mua sắm 

“Mua sắm thuốc tây phục vụ giảng dạy thí nghiệm cho Khoa Dược và Khoa Điều 

dưỡng – Kỹ thuật Y học”. 

Để có cơ sở lập giá dự toán, nhà trường kính mời các đơn vị có đủ năng lực 

và quan tâm đến dự toán mua sắm “Mua sắm thuốc tây phục vụ giảng dạy thí nghiệm 

cho Khoa Dược và Khoa Điều dưỡng - Kỹ thuật Y học” gửi Thư báo giá được niêm 

phong về Trường Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch theo phụ lục bảng yêu cầu báo 

giá. 

Thành phần hồ sơ gồm:  

 1. Bảng báo giá hàng hóa (bao gồm toàn bộ chi phí như: thuế GTGT và các chi 

phí liên quan khác). 

 2. Hiệu lực của hồ sơ chào giá: tối thiểu 30 ngày. 

Kính đề nghị Quý đơn vị gửi hồ sơ nêu trên bằng cả hai hình thức sau: 

   2.1. Qua địa chỉ e-mail: thietbi@pnt.edu.vn 

   2.2. Trực tiếp về Trường Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch. 

Địa chỉ: Trường Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch 

Số 02 Đường Dương Quang Trung, Phường Hòa Hưng, TP. Hồ Chí Minh. 

Thời gian gửi: trước 16 giờ 00 phút, ngày 02 tháng 6 năm 2026 

Chi tiết liên hệ: KS. Nguyễn Xuân Hòa, Chuyên viên Phòng Thiết Bị Dự Án, số 

điện thoại: 0914720035 

*Lưu ý về tư cách hợp lệ của nhà thầu tham gia báo giá: 

- Đối với nhà thầu, nhà đầu tư trong nước: là doanh nghiệp, hợp tác xã, liên 

hiệp hợp tác xã, tổ hợp tác, đơn vị sự nghiệp công lập, tổ chức kinh tế có vốn đầu tư 

nước ngoài đăng ký thành lập, hoạt động theo quy định của pháp luật Việt Nam. Đối 

với nhà thầu, nhà đầu tư nước ngoài: có đăng ký thành lập, hoạt động theo pháp luật 

nước ngoài; 

UỶ BAN NHÂN DÂN  

THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 
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“Mua sắm thuốc tây phục vụ giảng 

dạy thí nghiệm cho Khoa Dược và 

Khoa Điều dưỡng – Kỹ thuật Y học”  
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- Hạch toán tài chính độc lập; 

- Không đang trong quá trình thực hiện thủ tục giải thể hoặc bị thu hồi giấy 

chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, giấy chứng nhận đăng ký hợp tác xã, liên hiệp hợp 

tác xã, tổ hợp tác; không thuộc trường hợp mất khả năng thanh toán theo quy định 

của pháp luật về phá sản; 

- Có tên trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia trước khi phê duyệt kết quả lựa 

chọn nhà thầu, nhà đầu tư; 

- Không đang trong thời gian bị cấm tham dự thầu theo quyết định của người 

có thẩm quyền, Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, 

cơ quan khác ở Trung ương, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quy định tại khoản 3 

Điều 87 của Luật đấu thầu số 22/2023/QH15 ngày 23 tháng 6 năm 2023; 

- Không đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự. 

Trân trọng./. 

         

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Tập thể lãnh đạo; 
- P.CNTT (để đăng Website); 

- Lưu: VT, TBDA-XH (02b). 

 

KT. HIỆU TRƯỞNG 

PHÓ HIỆU TRƯỞNG 
 

 

 

 

(đã ký) 
 

 

 

 

 

 

TS. BS. Phạm Quốc Dũng 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PHỤ LỤC 

(Đính kèm Công văn số: ……. /TĐHYKPNT-TBDA ngày ….. tháng …. năm 2026 của 

Trường Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch) 

BẢNG YÊU CẦU BÁO GIÁ 

 
STT Tên hàng hóa Hình ảnh 

minh họa 

(tương đương 

hoặc tốt hơn) 

Quy cách 

(tham 

khảo) 

Đơn vị 

tính 

Số 

lượng 

Đơn giá 

 (Đồng) 

(có VAT) 

Thành 

tiền 

(Đồng) 

(có VAT) 

I. KHOA DƯỢC 

1  Viên Nén Valsartan 

 

Hộp 
/(3 vỉ x 

10 viên) 

Hộp 16 

 

 

2  Thuốc Bột Oresol 
 

 

gói gói 200 

 

 

3  

Thuốc tiêm 

Vitamin B12 

(Dung dịch tiêm 

Vitamin B12 

1000mcg/M)  

 

Hộp 100 

ống  
 

Hộp 4 

 

 

4  Povidine  

 Chai 

100ml  

hoặc chai 

90 ml 

Chai 6 

 

 

5  
Siro Theralene 

90ml 
 

Chai Chai 50 

 

 

6  Kem bôi Antanazol  
 

Hộp Hộp 6 

 

 

7  
Nhũ tương nhỏ giọt 

Colicare Drops  

 

Chai 

15ml 
Chai 6 

 

 

8  

Bút tiêm Ryzodeg 

Flextouch 

100u/Ml  

 

Hộp Hộp 1 

 

 

9  

Bột hít phân liều 

Seretide Accuhaler 

50/250mcg 
 

Hộp Hộp 6 
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STT Tên hàng hóa Hình ảnh 

minh họa 

(tương đương 

hoặc tốt hơn) 

Quy cách 

(tham 

khảo) 

Đơn vị 

tính 

Số 

lượng 

Đơn giá 

 (Đồng) 

(có VAT) 

Thành 

tiền 

(Đồng) 

(có VAT) 

10  

Bột hít phân liều 

Symbicort 

Turbuhaler 

160/4.5mcg (Dược 

06 hộp, Điều dưỡng 

05 hộp) 

 

Hộp Hộp 11 

 

 

11  

Thuốc tiêm 

Dexamethason (4 

mg/ml) 

 

Chai Chai 80 

 

 

12  Dầu gan cá 

 
Hộp 100 

viên 
Hộp 3 

 

 

13  
Viên nang 

Cefacclor 

 

Hộp Hộp 5 

 

 

14  Dầu mù u 

 

Hộp Hộp 21 

 

 

15  

 Dung dịch truyền 

tĩnh mạch NaCl 

0.9% - Thùng/10 

chai 500ml  
 

Thùng 

10 chai 
chai 20 

 

 

16  

Viên nang 

Paracetamol 500 

mg 

 

Hộp Hộp 5 

 

 

17  
Hỗn dịch uống 

Simecol 

 

Chai Chai 3 

 

 

18  
Gel bôi Xylocaine 

Jelly 2% 

 

Tuýp Tuýp 6 

 

 

19  

Gel bôi trơn Durex 

K-Y Jelly / KY 

Jelly Gel Boi Tron 

50g 
 

Tuýp Tuýp 6 

 

 

20  
Newz Avalo / 

Avalo day (H/28v) 
 

Hộp Hộp 1 

 

 

21  
Thuốc nhỏ mắt 

Nacl 0.9%  

 

Chai Chai 126 
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STT Tên hàng hóa Hình ảnh 

minh họa 

(tương đương 

hoặc tốt hơn) 

Quy cách 

(tham 

khảo) 

Đơn vị 

tính 

Số 

lượng 

Đơn giá 

 (Đồng) 

(có VAT) 

Thành 

tiền 

(Đồng) 

(có VAT) 

22  

Nexium Mups 

20mg / Nexium-

mups Tab 20mg 

(2Vi x 7Vien)  

Hộp Hộp 1 

 

 

23  Rocamux 250mg 

 

Hộp Hộp 1 

 

 

24  

Thuốc bột pha hỗn 

dịch uống 

Augclamox 250 

 

Hộp Hộp 1 

 

 

25  
Thuốc xịt mũi Thái 

Dương /  
 

Hộp 

(Chai 

20ml) 

Hộp 
(Chai) 

6 

 

 

26  

Viên nén Itoprid / 

ITOPAGI 50mg 

(10vi x 10vien)  
Hộp Hộp 2 

 

 

27  Regulon 

 

Hộp Hộp 1 

 

 

28  
Phấn thơm Pigeon 

Baby Powder 100g 

 

Hộp Hộp 6 

 

 

29  Efferalgan Codeine 

 

Hộp Hộp 1 

 

 

30  

Xịt mũi Xisat / 

Xisat (Xanh) Dung 

Dich Xit Mui 

Nguoi Lon (Chai 

75ml) 
 

Hộp Hộp 6 

 

 

31  
Cao xoa Bạch Hổ 

Hoạt Lạc Cao 

 

Lọ 20 g Lọ 6 

 

 

32  

Viên nén sủi bọt 

Vitatrum C 

1000mg 

 

Hộp Hộp 6 

 

 

33  Cốm Plurivica 
 

Hộp Hộp 6 

 

 

34  
Dung dịch rơ miệng 

Denicol 20% 

 

Hộp Hộp 6 
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STT Tên hàng hóa Hình ảnh 

minh họa 

(tương đương 

hoặc tốt hơn) 

Quy cách 

(tham 

khảo) 

Đơn vị 

tính 

Số 

lượng 

Đơn giá 

 (Đồng) 

(có VAT) 

Thành 

tiền 

(Đồng) 

(có VAT) 

35  

Tanakan Ipsen / 

Tanakan Tab 40mg 

( 2 Vi x 15 Vien) 

 Hộp Hộp 1 

 

 

36  

Paralmax Extra / 

Paralmax Extra 

Boston (15vi x 

12vien) 

 Hộp Hộp 1 

 

 

37  

Viên nhai Fugacar / 

Fugacar EU 500Mg 

(1vi x 1vien) 

 Hộp Hộp 6 

 

 

38  Etoposide 10mg 

 

Lọ Lọ 1 

 

 

39  

Bột khô pha tiêm 

Hydrocortison 

Bidiphar 100mg 

 

Hộp Hộp 6 

 

 

40  

Kem bôi da Kẽm 

Oxyd 10% / Kem 

oxyd 10% 15g 

 Hộp Hộp 6 

 

 

41  
Ống hít Axe Brand 

Inhaler 

 

Hộp Hộp 6 

 

 

42  

Eugica Fort/ Eugica 

Fort (10 Vi x 10 

vien) 

 
 

Hộp Hộp 1 

 

 

43  Biolac   Hộp Hộp 1   

44  

Thuốc cốm 

Acehasan 200 / 

Acehasan 200mg 

(10vi x 10vien) 

 Hộp Hộp 1   

45  
Viên nén Vitamin 

C 500 Mg 

 

Hộp Hộp 1   

46  
Dung dịch vệ sinh 

phụ nữ Gynofar 
 

Hộp / 

chai 

Hộp / 

chai 
6   

47  
Bột khử mùi 

Trapha 
 

Hộp Hộp 6   

48  

Runger Lacte / 

Ringer lactate 

500ml 
 

Chai Chai 6 
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STT Tên hàng hóa Hình ảnh 

minh họa 

(tương đương 

hoặc tốt hơn) 

Quy cách 

(tham 

khảo) 

Đơn vị 

tính 

Số 

lượng 

Đơn giá 

 (Đồng) 

(có VAT) 

Thành 

tiền 

(Đồng) 

(có VAT) 

49  

Alpha 

Chymotrypsin / 

Alpha 

chymotrypsine (2vi 

x 10vien) Enlie 

 Hộp Hộp 1 

 

 

50  Boganic 

 

Hộp Hộp 1 

 

 

51  
Viên nén Ibuprofen 

400 Mg 

 

Hộp Hộp 1 

 

 

52  
Viên bao phim Kim 

Tiền Thảo OPC 

 

Hộp Hộp 1 

 

 

53  
Viên nén Magiê - 

B6 

 

Hộp Hộp 3 

 

 

54  Bột Nabifar 5g 

 

Hộp Hộp 6 

 

 

55  
Efferalgan 500mg 

Upsa Sas 

 

Hộp Hộp 1 

 

 

56  

Ethanol Boric F.T 

Pharma 3% / Con 

nho tai Boric 3% 

3/2 (10ml/chai) 
 

Hộp / 

chai 

Hộp / 

chai 
6 

 

 

57  

Aspirin 81 (200 

viên cho Khoa 

Dược, 50 viên cho 

Khoa Điều dưỡng) 

 

Hộp  

(20 vỉ x 

10 viên) 

Viên  250 

 

 

58  
Thuốc bột Oresol 

Bidiphar 
 

(Hop 20 

goi) 
Hộp 1 

 

 

59  
Viên đặt trực tràng 

Efferalgan 150mg  
Hộp Hộp 1 

 

 

60  

Bột Gynapax 

Vidipha / Gynapax 

5g ( Hop 30 Goi) 

 Hộp Hộp 1 

 

 

61  

Viên đặt Valygyno 

/ Valygyno (1 vi x 

10 vien) 
 Hộp Hộp 1 
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STT Tên hàng hóa Hình ảnh 

minh họa 

(tương đương 

hoặc tốt hơn) 

Quy cách 

(tham 

khảo) 

Đơn vị 

tính 

Số 

lượng 

Đơn giá 

 (Đồng) 

(có VAT) 

Thành 

tiền 

(Đồng) 

(có VAT) 

62  

Thuốc Bar hỗ trợ 

bệnh lý gan, nhuận 

tràng/ BAR (Lo 

60vien)  

Hộp/ lọ  
Hộp / 

lọ 
1 

 

 

63  
Thuốc cốm Agimol 

80mg 

 

Hộp Hộp 1 

 

 

64  
Thuốc bột rơ miệng 

Nyst 
 

Hộp 10 

gói 
Hộp 1 

 

 

65  

Viên nang cứng 

Diphenhydramin 

25 mg 

 

Hộp Hộp 1 

 

 

II. KHOA ĐIỀU DƯỠNG – KỸ THUẬT Y HỌC 

1  Lidocain kabi 2% 
 

Hộp 100 

ống 
Hộp 1 

 

 

2  Combivent 2.5 
 

Hộp Hộp 5 
 

 

3  Pulmicort 500 mcg  Hộp Hộp 5   

4  Vetolin Inhater 
 

Hộp Hộp 5 
 

 

5  

Hỗn dịch xịt 

Symbicort Rapihaler 

160/4.5 mcg 

 

Hộp Hộp 5 

 

 

6  

Bột hít phân liều Sere 

tide Evohaler 

DC50/500 

 

Hộp Hộp 5 
 

 

 

 


